
 
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất: 
 
Câu 1. Tìm thương của phép chia có số bị chia là 45 và số chia là 5: (0,5đ) 

A. 40 B. 9 C. 50.                         D. 8 

Câu 2. Cách viết "Bảy trăm linh chín" tương ứng với số nào? (0,5đ) 
A. 790 B. 7009 C. 709.                      D. 79 

Câu 3. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là: (0,5đ) 
A. 100 B. 98 C. 99.                         D. 101 

Câu 4. Tính độ dài quãng đường từ nhà đến trường theo đường gấp khúc MNPQ: (0,5đ) 

N Q 

 
M P 

A. 20 cm B. 3 dm C. 30 m D. 40 
cm 

Câu 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất? (0,5đ) 
A. 2 × 6 B. 5 × 2 C. 14 : 2.                         D. 20 : 5 

Câu 6. Cô giáo có 20 quyển vở, cô thưởng đều cho 5 bạn học sinh giỏi. Mỗi bạn được: 
(0,5đ) 

A. 5 quyển B. 10 quyển C. 4 quyển.                   D. 2 quyển 
 
II.  PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 

2 × 7 = ..... 5 × ..... = 40 16 : 2 = ................................ 5 = 7 

Bài 2. Phân tích các số sau thành tổng (theo mẫu): (1 điểm) 

452 = ..... + ..... + ..... 806 = ..... + ..... + ..... 

370 = ..... + ..... + ..... 555 = ..... + ..... + ..... 

10 cm 10 cm 
10 cm 



Bài 3. So sánh các giá trị sau (>; <; =): (2 điểm) 

5 cm × 8 ..... 4 dm : 2 600 + 30 + 2 ... 600 + 20 + 3 

20 m : 2 ..... 2 dm × 5 900 + 9 ..... 900 + 8 + 1 

 

Bài 4. Tính 

5x4+57=…..                                            5x7+28=….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

75-2*9=…..                                             2x6+57 =….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Bài 5. Đội Một trồng được 35 cây hoa. Đội Hai trồng được ít hơn đội Một 10 cây hoa. 
a. Hỏi đội Hai trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa? (1 điểm) 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
b. Biết số cây đội Hai được chia đều cho 5 bồn hoa. Hỏi mỗi bồn có mấy cây? 

Trả lời: Mỗi bồn hoa có ........... cây. 


